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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; 

- Tên gói thầu: Mua hoá chất tiêu độc khử trùng cấp cho các xã, phường thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 2025; 

- Dự toán: Mua hoá chất tiêu độc khử trùng cấp cho các xã, phường thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 

2025; 

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2025, được giao tại Quyết định số 

575/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định 

số 1414/QĐ-SNNMT ngày 03/9/2025 và Quyết định số 1463/QĐ-SNNMT ngày 

01/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng; 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày; 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2025; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

 - Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày 

- Địa điểm thực hiện:  tỉnh Tuyên Quang 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu kỹ thuật chung: 

- Cam kết hàng hóa chính hãng, mới 100% được sản xuất năm 2025, được bảo 

hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất để đảm bảo 

vận chuyển, bảo quản. 

- Nhiệt độ bảo quản: Trong điều kiện bình thường, tránh ánh nắng. 

- Hóa chất sát trùng phải thuộc danh mục Thuốc thú y được phép lưu hành tại 

Việt Nam; được Cục Chăn nuôi và Thú y cấp Giấy chứng nhận lưu hành, còn hiệu 

lực (kèm theo kết quả kiểm nghiệm để phục vụ cho việc cấp Giấy chứng nhận lưu 



hành). 

- Nhà thầu phải cung cấp catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất 

cùng với tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản hàng hóa. 

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ các 

chứng từ nhập khẩu bao gồm: Giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ (CO), Giấy chứng 

nhận chất lượng (CQ), khi giao hàng. 

- Cung cấp Bảng Đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu: mô tả chi tiết 

thông số kỹ thuật, xuất xứ, ký mã hiệu, hãng sản xuất phù hợp với các yêu cầu kỹ 

thuật nêu tại Chương V của E-HSMT (tham chiếu cụ thể đến số trang trong tài liệu kỹ 

thuật của E-HSMT) và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với 

quy định tại Chương V của E-HSMT. 

b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể: 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Hóa chất 

tiêu độc 

khử trùng 

Mô tả: là hóa chất dùng để tiêu độc, khử 

trùng môi trường chăn nuôi và diệt côn 

trùng. 

Thành phần: Trong 1000 ml dung dịch 

có chứa ít nhất các thành phần sau: 

- Glutaraldehyde: ≥ 100g; 

- Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride (Benzalkinium chloride): ≥ 150 

g; 

- Cypermethrin: ≥ 100 g; 

- Deltamethrin: ≥ 15 g; 

- Dung môi vừa đủ: 1000 ml; 

Công dụng: Tiêu diệt vi rút, vi khuẩn, 

diệt nấm mốc, côn trùng chuồng trại, 

khu vực chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi, 

phương tiện vận chuyển. Hiệu quả diệt 

cao, phổ diệt khuẩn rộng đối với các loại 

vi rút (Cúm gia cầm, cúm heo, Lở mồm 

long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Niu 

cát sơn, Tai xanh...), các loại vi khuẩn 

(Phó thương hàn, Tụ huyết trùng, Viêm 

da nổi cục, Lép tô...), các loại nấm, 

Lít 50.000 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Mycoplasma... 

Không ăn mòn, không kích ứng, an toàn 

cho vật nuôi. 

Tác dụng nhanh, kiểm soát mầm bệnh 

hiệu quả cao ngay trong môi trường có 

tạp chất hữu cơ và nhiệt độ thấp. 

Yêu cầu về kỹ thuật:  

- Hóa chất có trong danh mục được cấp 

phép lưu hành tại Việt Nam. 

- Có tài liệu chứng minh hóa chất được 

sản xuất trên dây truyền hoặc kho bảo 

quản được chứng nhận GMP hoặc tương 

đương; được quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 

Chỉ định: Dùng để tiêu độc, khử trùng 

môi trường và diệt côn trùng trong môi 

trường chăn nuôi. 

Quy cách: Hóa chất được đóng trong 

chai nhựa 01 lít/chai 

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản 

xuất; Thời hạn sử dụng còn lại của sản 

phẩm từ 18 tháng trở lên kể từ ngày giao 

hàng. 

Ghi chú: Nội dung mô tả hàng hóa quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích 

mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào 

nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất 

lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có 

nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng 

phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ 

“tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở trên và cung cấp tài liệu 

chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT. 

Mục 2. Bản vẽ 

E-HSMT: Không có bản vẽ.  



Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Chủ đầu tư có thể thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa nếu có bất kỳ nghi 

ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp hoặc đối với những hàng hóa được thay thế 

khi thực hiện bảo hành của nhà thầu. Mọi chi phí thực hiện kiểm định sẽ do nhà thầu 

chịu. 

Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt, nhà thầu sẽ phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm và bồi thường thiệt hại theo quy định trong hợp đồng và E-HSDT. Đồng thời 

Chủ đầu tư sẽ công khai đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về việc nhà 

thầu  vi phạm chất lượng hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng và chấm dứt 

hợp đồng với nhà thầu. 

 


